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Chương trình: DỰ ÁN
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Nội dung nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Ứng dụng qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm Diterpen lacton chiết xuất từ cây Xuyên tâm liên (Andrographics paniculata Burm.f. Nees.) trên qui mô sản xuất công nghiệp và sử dụng chế phẩm Diterpen lacton thay thế kháng sinh trong khẩu phần heo, gà nuôi thịt

- CNĐT: TS. Vương Nam Trung và PGS. TS. Trần Công Luận
- CQCT: PV. Chăn nuôi nam bộ
	- Hoàn thiện quy trình sản xuất bột bán thành phẩm diterpen lacton (50%) và bột thành phẩm diterpen lacton (10%) ở quy mô sản xuất công nghiệp

- Hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm

Nghiên cứu bổ sung trên in vitro và in vivo

- Sản xuất bột thành phẩm diterpen lacton sử dụng trong chăn nuôi heo, gà công nghiệp

- Xây dựng mô hình chăn nuôi heo thịt thương phẩm quy mô công nghiệp sử dụng sản phẩm diterpen lacton thay thế kháng sinh trong khẩu phần

- Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu quy mô công nghiệp sử dụng sản phẩm diterpen lacton thay thế kháng sinh trong khẩu phần
	- Đã ra 01 Quy trình sản xuất bột bán thành phẩm diterpen lacton và bột thành phẩm diterpen lacton quy mô công nghiệp 150-200kg/mẻ (Đạt tiêu chuẩn cơ sở và các chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng).

- Sản phẩm sản xuất thử nghiệm: Chế phẩm deterpen lacton; Thịt heo an toàn; Thịt gà an toàn (Hàm lượng diterpen lacton ≥ 10%; - Không tồn dư kháng sinh, hormone và các chất kính thích sinh trưởng khác; Không tồn dư kháng sinh, hormone và các chất kính thích sinh trưởng khác).

- Sản xuất bột thành phẩm diterpen lacton sử dụng trong chăn nuôi heo, gà công nghiệp (1.000 kg sản phẩm đạt tiêu chuẩn)

- Đã Xây dựng mô hình chăn nuôi heo thịt, gà thịt thương phẩm quy mô công nghiệp sử dụng sản phẩm diterpen lacton thay thế kháng sinh trong khẩu phần. (Chuyển giao cho HTX Tiên Phong của huyện Củ Chi ứng dụng)

	2. 
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất diesel nhũ tương quy mô 15m3/h

- CNĐT: PGS.TS. Phan Minh Tân
 - CQCT: Trung tâm Thiết kế chế tạo thiết bị mới
	Hoàn thiện công nghệ, thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị sản xuất nhũ tương, năng suất 15 m3 nhũ tương DO/h;

Thử nghiệm nhũ tương DO trên các phương tiện vận chuyển: xe bus, xe tải, sà lan...;

Đề xuất quy chuẩn kỹ thuật cho nhũ tương DO, làm cơ sở cho việc phổ biến sản xuất và sử dung nhũ tương DO tại Việt Nam.
	- Báo cáo tổng kết kết quả dự án;

- Quy trình công nghệ sản xuất nhiên liệu diesel nhũ tương;

- Hệ thống thiết bị sản xuất nhiên liệu diesel nhũ tương công suất 15 m3/h;

- Nhiên liệu diesel nhũ tương;

- Bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhiên liệu diesel nhũ tương;
- Đào tạo 1 ThS.
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